
STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch
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Đơn vị công tác Hình thức
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CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

1 Nguyễn Minh Thảo 03/08/1981
Số 155 Lê Quý Đôn, 

P.Tân An, TP. Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

024081025962 0913668496 minhthaotvtk581@g
mail.com Kỹ sư thủy lợi Khảo sát Địa hình 3 Công ty TNHH TV-XD 

Việt Phúc

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

2 Trần Văn Anh 12/03/1958
Số 2/14 đường A8, xã Cư 

Êbur, TP. Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

049058003320 0906574959 tranvananh.bmt58@
gmail.com Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình 

NN&PTNT 3 Công ty TNHH tư vấn 
XD Tâm Bình An

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/08/2021

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/8/2021

4 Đỗ Xuân Thìn 13/11/1976
Số 16 Tân Bình, Ea 

Knuêc, Krông Pắc, Đắk 
Lắk

066076012767 0914336768 Kỹ sư thủy lợi Giám sát công trình 
NN&PTNT 3 Công ty TNHH Quang 

Minh

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
18/6/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

5 Nguyễn Thị Nguyệt 06/09/1987
Số 239 Nguyễn Trường 
Tộ, P.Ea Tam, TP. Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk
036187024864 0933576883 nguyet.315@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 
công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty TNHH An Vũ

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

7 Lương Công Thuận 12/12/1970
TDP3, phường Tân hòa, 

TP. Buôn Ma Thuột, Đắk 
Lắk

052070013787 0973119292 luongcongthuan@g
mail.com Kỹ sư Cầu đường Định giá xây dựng 2 Công ty TNHH Tư vấn 

Như việt Gia hạn 10/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

8 Nguyễn Doãn Thắng 23/5/1985 Thôn 7, xã EaKTur, huyện 
Cư Kuin, Đắk Lắk 066085002241 0828487587 nguyenthangk31x3

@gmail.com Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng Thành đạt

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
01/5/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

0935943634 nguyenngocluongdl.
@gmail.com

Kỹ sư ngành kỹ 
thuật xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn 
đầu tư xây dựng Nhà 

Việt

Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH3 Nguyễn Ngọc Lượng 09/11/1979 Thôn 01 Ea Kao, TP. 

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 024079014069

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 07 NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC ngày        /8/2023 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH27/8/2022Công ty TNHH TV và 

XD Trường PhongLương Xuân Lập 10/10/1985 Thôn 6, xã Ea Bar, huyện 
Buôn Đôn, Đắk Lắk 066085014496 0942719979 luonglap10101985@

gmail.com Kỹ sư xây dựng6

Công ty TNHH xây 
dựng Như Quỳnh 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH9 Hoàng Thế Huy 19/12/1984 Thôn 7, xã EaKTur, huyện 
Cư Kuin, Đắk Lắk 066084002119 0934033038 huynguyenk31x3@g

mail.com Kỹ sư Cầu đường
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10 Hồ Xuân Lý 31/5/1987 Thôn 5, xã Hòa thắng, Tp-
BMT, Đắk Lắk 066087015788 0979480284 xuanly.vnn@gmail.c

om Kỹ sư Cầu đường Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng Quảng đà Gia hạn 09/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

11 Trần Đức Huấn 14/11/1977
31 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Thành công, Tp-

BMT, Đắk Lắk
241688623 0914220822 tranduchuanbmt@g

mail.com

Cử nhân Công 
nghệ Điện tử - 

Viễn thông

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2 VNPT Đắk Lắk

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
30/6/2014 Công an Đắk Lắk 

cấp

12 Vũ Công Phụ 15/3/1955 TDP 5, phường Tân lập, 
Tp-BMT, Đắk Lắk 035055004776 0362366468 tienquangtpbmt@gm

ail.com
Kỹ sư Xây dựng 

Thủy lợi
Giám sát công trình 

NN&PTNT 3 Công ty TNHH xây 
dựng Tiến Quang

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
06/7/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

14 Văn Minh Thắng 20/01/1992
Số 24 Hàm Nghi, P.Thành 

Nhất, TP. Buôn Ma 
Thuột, Đắk Lắk

066092010730 0911476747 minhthang10kt@gm
ail.com

Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3  Công ty TNHH Xây 

dựng Hoàng Ty Gia hạn 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

15 Lê Duy Ngọc 28/09/1992
Số 8/14 Ngô Mây, 

P.Thống Nhất, TP. Buôn 
Ma Thuột, Đắk Lắk

066092009931 0946007172 leduyngoc1992@gm
ail.com

Kỹ sư chuyên 
ngành xây dựng 

cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Ban QLDA ĐTXD CT 

DD-CN tỉnh Gia hạn 14/8/2022 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

16 Đào Mạnh Cường 10/9/1967 TDP6, P.Tân Hòa,  TP. 
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 034067009187 0347777967 cuongkt26@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty CP quản lý và 
xây dựng đường bộ 26

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
08/07/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

17 Phạm Đình Bảo 21/08/1983 Thôn 5, xã Hòa Thuận, 
TP.BMT, Đắk Lắk 066083009944 0918273679 arcphambao@gmail.

com Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

18 Trần Thị Thúy Nga 17/01/1996
Số 01/6 Điểu Văn Cải, 

P.Ea Tam, TP.BMT, Đắk 
Lắk

066196014499 0375452825 ttt.nganga@gmail.co
m Kiến trúc sư

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

19 Liêu Đức Thắng 24/09/1992 Số 232, thôn 12, xã EaTu, 
TP.BMT, Đắk Lắk 066092016890 0984959953 lieuducthang@gmail

.com Kiến trúc sư
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
27/01/2023 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

20 Lê Anh Kiệt 21/10/1989
Số 161a/16 Hùng Vương, 
P.Tự An, TP.BMT, Đắk 

Lắk
066089004686 0948794447 anhkietbmt1989@g

mail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng Quản lý dự án 3 Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

21 Lê Quang Hải 12/04/1985 Thôn 4, xã Hòa Thắng, 
TP.BMT, Đắk Lắk 037085014792 0945071797 tuvananhkhoa@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3 Công ty TNHH TV-XD 

Anh Khoa

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
04/10/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

22 Trần Giang Nam 28/01/1978
Số 85 Trần Cao Vân, 

P.Tân Lợi, TP.BMT, Đắk 
Lắk

038078012188 0905555004 trangiangnam78@g
mail.com Thạc sỹ Kiến trúc

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế Gia Phúc

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
08/02/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

0918280806 thanhtk98@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng - công 

nghiệp

Công ty TNHH TV-XD 
Nam Tây Nguyên 22/11/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH23 Vũ Ngọc Thanh 15/08/1978 Số 56A Phan Kiệm, P.Ea 
Tam, TP.BMT, Đắk Lắk 054078008247

049093021215 0398693843 trongmenhngo@gma
il.com Kỹ sư Điện

Công ty TNHH xây 
dựng và Thương mại 
Thuận trường phát

12/01/2022 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH13 Ngô Trọng Mênh 29/8/1993

Hẻm 383 Nguyễn Văn 
Cừ, phường Tân lập, Tp-

BMT,tỉnh  Đắk Lắk
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24 Trần Đình Hưng 13/07/1993 Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, 
Nghệ An 040093034477 0964863398 trandinhhung103@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng - công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH XD 

Đăng Long

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
04/12/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

26 Trần Văn Mười 02/02/1981
Thôn 1, xã Bình Hòa, 
huyện Krông Ana, tỉnh 

Đắk Lắk
066081000680 0976036388 tvxdxuanphuthinh@

gmail.com Cử nhân cao đẳng Giám sát Công trình 
Giao thông 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
13/04/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 
chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 
chỉnh hạng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

29 Lưu Anh Đức 16/01/1989
30/17 Lê Thị Hồng Gấm, 

phường Tân An, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

066089010623 0372413365 Đại Học Thủy Lợi Giám sát công trình 
NN&PTNT 2 Công ty Cổ phần xây 

dựng Đắk Lắk Gia hạn 03/5/2022 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

30 Ngô Văn Tấn 28/4/1985 Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 030085005169 0965193659 Kỹ sư xây dựng
Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty Cổ phần xây 

dựng Đắk Lắk Gia hạn 03/5/2017 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

31 Đặng Văn Hải 15/7/1973
266/01/01 Phan Bội Châu, 
phường Thống nhất, Tp-

BMT, tỉnh Đắk Lắk
066073006426 0944367272 Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình 

Giao thông 2 g ty Cổ phần xây dựng Đắk Gia hạn 09/8/2021 cảnh sát QLHC về TT

32 Trần Tấn Vinh 19/10/1986
20 Nguyễn Công Trứ, 

phường Tân an, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk

066086007830 0934910606 trantanvinh86@gmai
l.com Kỹ sư Xây dựng Quản lý dự án 3 Ban QLDA đầu tư xây 

dựng Tp BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
26/3/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

33 Nguyễn Tấn Việt 16/11/1982
114/7 Dã Tượng, phường 

Tân an, Tp-BMT, tỉnh 
Đắk Lắk

051082012413 0934923569 vietbinhminh79@gm
ail.com

Kỹ sư Công nghệ 
kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng Bình Minh Gia hạn 09/9/2022 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

0912482488 dainc.qc@gmail.co
m Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH MTV 

XD Lâm Thành 07/09/2017 CA tỉnh Đắk Nông

Ban QLDA ĐTXD CT 
DD-CN tỉnh 01/12/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

27 Nguyễn Cao Đài 06/10/1986
Số 20 Y Jut, thị trấn Đắk 
Mâm, huyện Krong Nô, 

tỉnh Đắk Nông
245418225

25 Lê Sỹ Phú 23/02/1981
Hẻm 434 Y Moal, thôn 7, 

Xã Cư Êbur, TP.BMT, 
Đắk Lắk

066081004811 0935612666 syphuatd5@gmail.c
om

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật điện, điện 

tử

28 Đặng Văn Kim 15/4/1988
Thôn Giang Sơn, xã Hòa 

Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh 
Đắk Lắk

066088001335 0905105996 Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần xây 
dựng Đắk Lắk 13/4/2021 CA tỉnh Đắk Nông

34 Lê Thanh Sơn 14/6/1982 xã Dray Sáp, huyện Krông 
Ana, Đắk Lắk 066082010679 0935044379 sondaklak3000@gm

ail.com Kỹ sư Cầu đường Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng Bình Minh 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH
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Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Gia hạn

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

36 Phạm Thanh Ba 27/10/1968 Thôn 6, xã Hòa Phú, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 044068002792 0914304235 thanhbaminhduc@g

mail.com Kỹ sư Cầu đường
Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2 Công ty Cổ phần Tư vấn 

xây dựng Minh Đức Gia hạn 27/7/2022 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3 Gia hạn

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

38 Dương Kim Thám 24/4/1984

45 Nguyễn Phúc Chu, 
TDP 6, phường Thành 

nhất, Tp-BMT, tỉnh Đắk 
Lắk

042084016545 0978220770 duongkimtham@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Công ty TNHH xây 
dựng Cơ khí thương mại 

Phú anh

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

39 Lâm Quang Hùng 17/02/1978
Hẻm 147 Đỗ Xuân Hợp, 

phường Tân lợi, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk

051078011517 0978000248 hungqn7805@gmail.
com

Kỹ sư Công nghệ 
Công trình

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2 Công ty TNHH xây 

dựng An Thiên

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
17/7/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Gia hạn

Định giá xây dựng 2 Gia hạn

Quản lý dự án 2 Gia hạn

41 Nguyễn Nguyên Thanh 24/8/1993
Khối phố Bân Thạch, 

phường Hòa hưng, Tp-
Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam

049093011800 0349956563 thanhk612kx@gmail
.com

Kỹ sư Kinh tế Xây 
dựng Quản lý dự án 3 Công ty TNHH xây 

dựng Trường Nguyên

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
11/11/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông đường 

bộ
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

43 Đỗ Phú Đạt 01/01/1996
Thôn 03 xã Hòa Khánh, 
TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk
066096016299 0353607904 phudat0307@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường Định giá xây dựng 3 Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
29/9/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

44 Trần Phạm Mai Đức 24/4/1984
Số 125A Mai Hắc Đế, 
P.Tân Thành, TP.Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
066084010606 0913865757 pigpig239@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

35 Nguyễn Tấn Quý 30/5/1987
114/7 Dã Tượng, phường 

Tân an, Tp-BMT, tỉnh 
Đắk Lắk

051087003352 0932448223 vietbinhminh79@gm
ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây 

dựng

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng Bình Minh 29/11/2022 CA tỉnh Đắk Nông

37 Đinh Quốc Tuấn 27/5/1982
TDP 3, thị trấn Buôn 

Trấp, huyện Krông Ana, 
Đắk Lắk

044082008059 0905386162 dinhtuan.ks82@gma
il.com

Kỹ sư xây dựng 
DD-CN

Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng Tuấn tú QB 25/8/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

40 Mai Đình Bình 05/10/1982
404/21 Hùng Vương, 
phường Tân lập, Tp-

BMT, Đắk Lắk
038082035733 0988078016 maibinh24@gmail.c

om Kỹ sư Cầu đường
Công ty TNHH Tư vấn 
xây dựng Thắng lợi Ban 

mê
26/5/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

42 Nguyễn Duy Công 11/9/1992
Thôn 10 xã Hòa Thắng, 
TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk
066092019446 0944153214 nguyencong119@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Công ty CP TVXD SX-

TM-DV Đường Việt 13/9/2022 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình thức
Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 2
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

46 Nguyễn Đức Trung 05/10/1992
Số 160a Tổ 6, thôn 1, xã 

Ea Kao, TP.Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

066092019725 0913634870 ductrungbmt92@gm
ail.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát Công trình 
Giao thông 2 Công ty TNHH TVXD 

P-T

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
08/7/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

47 Đỗ Đình Khôi 01/10/1982
Thôn 8, xã Cư Êbur, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk

054082009387 0978696379 vietlongbmt@gmail.
com

Kỹ sư Điện khí hóa 
- Cung cấp điện Khảo sát Địa hình 3 Công ty TNHH Việt 

Long

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
05/12/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

48 Hoàng Văn Hiếu 28/3/1997
Liên gia 4, thôn 2, xã Ea 
Tu, TP.Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk
066097015940 0347088114 vietlongbmt@gmail.

com

Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật điện-

điện tử

Thiết kế cơ - điện công 
trình công trình 3 Công ty TNHH Việt 

Long

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

49 Hồ Văn Bảy 15/12/1990
Thôn Quyết Thắng, xã Cư 
Mta, huyện M'đrắk, tỉnh 

Đắk Lắk
066090011495 0941371516 hobay1512@gmail.c

om

Kỹ sư xây dưng 
dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH MTV 

XD Thiên Phú Hải

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
21/3/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

50 Trần Văn Thành 04/06/1979

Số 110/25/16 Hoàng Hoa 
Thám, P.Tân Tiến, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk

037079010409 0987935185 anvinhbanme@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường bộ

Giám sát Công trình 
Giao thông 3 Công ty TNHH XD An 

Vinh Ban Mê

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/08/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

52 Nguyễn Tuấn Anh 07/7/1987
TDP1, P.Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk

066087013749 0947234238 kstuananh7787@gm
ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình Quản lý dự án 3 Công ty TNHH TVXD 

Sơn Đạt

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
21/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

53 Trần Anh Huy 14/12/1987
Số 128/14A Lê Duẩn, 
P.Tân Thành, TP.Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
066087013719 0977188797 anhhuytdt@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng - công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH TVXD 

Hoàng Phong Gia hạn 27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

54 Phan Xuân Uy 01/5/1982
Số 69 Phan Đăng Lưu, 
P.Tân An, TP.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk
046082012499 0975287979 uyhtc2019@gmail.c

om Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết 
bị vào công trình 3 Tự do

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
09/9/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

Định giá xây dựng 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Giám sát Công trình 
Giao thông 3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

56 Bùi Đức Toàn 05/4/1996 Xã Ea Tu, TP.Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk 066096018756 0398377745 toanbmtt@gmail.co

m
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật giao thông
Giám sát Công trình 

Giao thông 2 Công ty TNHH Thanh 
Thịnh

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
12/01/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

45 Trần Thị Đào 20/10/1966
Số 05 thôn 13, xã Hòa 
Khánh, TP.Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

075166009493 0913421174 Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH TM,DV 
và XD 19 tháng 5 12/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

51 Diêu Hoàng Lân 26/04/1987 Số 35 Trần Phú, TP.Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 066087013690 0944317273 dieuhoanglan@gmai

l.com
Kỹ sư kỷ thuật xây 

dựng
Công ty CP TVXD Đắk 

Lắk 12/8/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

55 Nguyễn Huỳnh Sơn 12/10/1997
TDP 6, P.Tân Lợi, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk

066097000752 0702851426 Kỹ sư Cầu đường Công ty TNHH TVXD 
Sơn Đạt 13/4/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH



STT Họ và tên Ngày sinh
dd/mm/yyyy

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

CCCD)

CMND
/CCCD SĐT Email

Trình độ chuyên 
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký sát 
hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác Hình thức
Ngày cấp 
CMT/CC
CD/HC 

Nơi cấp 
CMT/CCCD/HC

Thiết kế xây dựng công 
trình giao thông cầu - 

hầm
3

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Quản lý dự án 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Khảo sát Địa hình 3
Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

Thiết kế Kết cấu công 
trình 2

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng

59 Nguyễn Thanh Tùng 24/9/1995
Số 79 Tổ 3, Khối 4, 

P.Khánh Xuân, TP.Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

066095019275 0814859595 tungksxd95@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng - công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 
Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật
3 Công ty TNHH Tư vấn 

kiến trúc Ban Mê

Cấp lần 
đầu; điều 

chỉnh hạng
27/12/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

60 Nguyễn Minh Thịnh 05/11/1974
Số 49B Đào Tấn, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Đắk Lắk

066074004625 0963456399 thinhe48@gmail.co
m Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết 

bị vào công trình 2 Công ty Điện lực Đắk 
Lắk Gia hạn 29/12/2022 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH

57 Đặng Sỹ Lệ 06/10/1986 Xã Đức Hương, huyện Vũ 
Quang, tỉnh Hà Tĩnh 042086000881 Ban QLD ĐTXD 

TP.BMT 15/3/2021 Cục cảnh sát QLHC 
về TTXH

042079007670 0917962226 ducnhabmt@gmail.c
om

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

0964208579 dangsyle@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Công ty TNHH Tư vấn 
kiến trúc Ban Mê 10/5/2021 Cục cảnh sát QLHC 

về TTXH58 Hoàng Đức Nhã 04/02/1979
Số 111 T6, K3, P.Khánh 

Xuân, TP.Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn


	2023-08-28T09:32:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Xây dựng<xaydung@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn


	2023-08-28T09:32:29+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Xây dựng<xaydung@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn


	2023-08-28T09:33:25+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Kèm theo văn bản số 171/QĐ-SXD của Sở Xây dựng




